
Phụ lục 1- CKTC

TRƯỜNG TIỂU HỌC  THỊ TRẤN GIA LỘC II

ĐVT: 1000 đồng

STT Nội dung Tổng cộng
Nguồn ngân sách 

NN

Nguồn thu dạy 

2b/ngày

Nguồn thu xe 

đạp HS

Nguồn thu học 

Tiếng Anh K1+2

Nguồn thu học 

Tiếng Anh NN

Nguồn thu Kỹ 

năng sống

Nguồn thu liên 

lạc ĐT

Thu vận động 

tài trợ

Tiền chăm sóc 

sức khỏe ban 

đầu HS

Thu hộ- chi hộ 

(BHTT, BHYT, 

Bán trú, nước 

uống)

A B 1=2+…+10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A Các khoản thu 18.679.431 9.052.646 1.283.009 5.860 308.190 836.240 641.460 60.400 97.151 66.084 6.328.391

1 Ngân sách NN 9.052.646 9.052.646

2 Thu từ người học 3.068.899 1.283.009 308.190 836.240 641.460

- Dư năm trước chuyển sang 0 0 0 0

3 Thu vận động tài trợ 97.151 97.151

- Dư năm trước chuyển sang 0

4

Thu chăm sóc sức khỏe ban 

đầu HS 66.084 66.084

- Dư năm trước chuyển sang 0

5 Thu hộ, chi hộ 0

- Dư năm trước chuyển sang 0

6 Thu khác 6.394.651 5.860 60.400 6.328.391

B Các khoản chi 18.769.441 9.142.657 1.283.000 5.868 308.190 836.240 641.460 60.400 97.151 66.084 6.328.391

1 Tiền lương 4.227.442 4.227.442

2

Tiền công trả cho vị trí lao 

động thường xuyên theo hợp 

đồng 10.890 10.890

3 Phụ cấp lương 2.458.309 2.458.309

4
Tiền GV dạy buổi 2

1.000.740 1.000.740

5 Tiền thưởng 0

6 Phúc lợi tập thể 13.700 13.700 0

7 Các khoản đóng góp 1.239.979 1.239.979

8

Thanh toán dịch vụ công 

cộng (điện, nước, vệ sinh 

MT) 219.113

197.053

22.060

9 Vật tư văn phòng 406.444 406.444

       UBND HUYỆN GIA LỘC

CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU- CHI HOẠT ĐỘNG

(Số liệu công khai theo năm tài chính trước liền kề năm BC- năm 2023)



10

Thông tin, tuyên truyền, liên 

lạc 74.667
26.347

48.320

11 Chi phí thuê mướn 2.535.050 80.050 4.688 246.552 668.992 513.168 1.021.600

12

Sửa chữa, duy tu tài sản phục 

vụ công tác chuyên môn và 

các công trình cơ sở hạ tầng
476.906 226.307 64.150 15.410 41.812 32.076 97.151

13

Mua sắm tài sản phục vụ 

công tác chuyên môn 63.000
63.000

14 Mua sắm tài sản vô hình 10.000 10.000

15

Chi phí nghiệp vụ chuyên 

môn của từng ngành 180.101 175.136 4.965

16 Chi khác 520.063 8.000 192.450 594 46.228 125.436 96.216 12.080 39.059

17

Chi nộp thuế NSNN 

(GTGT+TNDN) 26.246 25.660               586

18
Thu hộ- chi hộ (BHTT, BHYT, Bán 

trú, nước uống) 5.306.791 5.306.791

Thị trấn Gia Lộc, ngày 17  tháng  9  năm 2024

Thủ trưởng đơn vịNgười lập

Nguyễn Khắc Năng Vũ Thị Hà Thanh


